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  QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định về việc tham gia ý kiến và thẩm định quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 
trong Công an nhân dân

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 21/2014/NĐ-CP ngày 25/3/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về việc tham gia ý kiến và thẩm định quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các Tổng cục, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp, chỉ đạo);

- Lưu: VT, V19 (KSTTHC).
	 BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Trần Đại Quang


QUY ĐỊNH

Về việc tham gia ý kiến và thẩm định quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân

(Ban hành kèm theo Quyết định số7650/QĐ-BCA-V19 

Ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an )

                                                   Chương I

THAM GIA Ý KIẾN QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Điều 1. Tham gia ý kiến quy định về thủ tục hành chính 

Việc tham gia ý kiến quy định về thủ tục hành chính được thực hiện trên cơ sở quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (sửa đổi Điều 9 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính). 

Điều 2. Tiêu chí xác định thủ tục hành chính

Trên cơ sở quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (Nghị định số 63/2010/NĐ-CP), có thể xác định các tiêu chí về tính chất, đặc điểm của từng bộ phận cấu thành của một quy định thủ tục hành chính cụ thể như sau:

1. Tên thủ tục hành chính phải ngắn gọn hoặc một cụm từ phản ánh khái quát nội dung của thủ tục và phản ánh được nội dung chính của văn bản.

2. Trình tự thực hiện là thứ tự các bước tiến hành công việc của đối tượng tham gia và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính, được sắp xếp thành các bước theo trật tự diễn biến về mặt thời gian của quá trình giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức. Trình tự giải quyết phải sắp xếp khoa học, bảo đảm minh bạch quy trình thực hiện thủ tục hành chính.

3. Cách thức thực hiện là hình thức diễn ra của hành động yêu cầu hoặc đề nghị giải quyết thủ tục hành chính: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước; qua Internet; thông qua hệ thống bưu chính;…

4. Hồ sơ của thủ tục là những loại giấy tờ mà đối tượng thực hiện thủ tục hành chính cần phải nộp hoặc xuất trình cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính. Thành phần hồ sơ phải liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ chứng minh của đối tượng tham gia để đảm bảo không thừa, không thiếu, không gây khó khăn, rườm rà, phức tạp, tốn kém và đánh đố đối tượng phải chuẩn bị.

5. Thời hạn giải quyết là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác đủ để giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Thời hạn thường được xác định bằng ngày làm việc.

6. Đối tượng tham gia là các cá nhân, tổ chức có quyền yêu cầu, đề nghị cơ quan hành chính giải quyết công việc cụ thể cho mình (được chủ động tham gia) hoặc có nghĩa vụ phải thực hiện theo mệnh lệnh của cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính (tham gia bị động). Có thể xác định như sau:

a) Cá nhân được hiểu là công dân Việt Nam (bao gồm cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp), người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoặc người không có quốc tịch;

b) Tổ chức được hiểu là doanh nghiệp, hội, hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật.

7. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết là cơ quan hành chính nhà nước được sử dụng quyền lực nhà nước, nhân danh nhà nước tiến hành xem xét, giải quyết thủ tục hành chính. Có thể xác định như sau:

a) Trường hợp quy định thủ tục hành chính không liên quan đến quy định thủ tục hành chính khác, có thể có một trong các cơ quan sau đây:

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính.

b) Trường hợp thủ tục hành chính có liên quan đến thủ tục hành chính khác (liên thông), có thể có các cơ quan sau đây:

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có);

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính; 

- Cơ quan phối hợp thực hiện.

8. Kết quả của thủ tục hành chính: là cái đạt được, thu được sau khi kết thúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Giấy phép; Giấy chứng nhận; Quyết định công nhận…

9. Yêu cầu, điều kiện (nếu có) là những đòi hỏi mà đối tượng thực hiện thủ tục hành chính phải đáp ứng hoặc phải làm khi thực hiện một thủ tục hành chính cụ thể.

10. Lệ phí (nếu có) là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước hoặc tổ chức được uỷ quyền phục vụ công việc quản lý nhà nước.

11. Mẫu đơn, tờ khai (nếu có): mẫu đơn, tờ khai là hình thức chuẩn mang tính bắt buộc để tất cả các cá nhân, tổ chức khi tham gia thủ tục hành chính điền thông tin, yêu cầu, đề nghị.

Điều 3. Cơ quan có trách nhiệm tham gia ý kiến quy định về thủ tục hành chính

1. Các đơn vị chủ trì soạn thảo thuộc Bộ Công an có trách nhiệm gửi dự thảo về Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (cơ quan cho ý kiến) để cho ý kiến quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng.

Hồ sơ gửi lấy ý kiến theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gửi lấy ý kiến, chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến và gửi văn bản tham gia ý kiến cho đơn vị chủ trì soạn thảo.

Phòng Cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp chịu trách nhiệm chuẩn bị tham gia ý kiến quy định về thủ tục hành chính.

Điều 4. Xác định có hay không có quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

1. Đây là nội dung cần xác định trước tiên để bảo đảm ý kiến tham gia phù hợp với phạm vi, trách nhiệm của Phòng Cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, bao gồm:

a) Xác định chính xác số lượng thủ tục hành chính được quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; 

b) Liệt kê số thủ tục hành chính để tập trung nhận xét, đánh giá, cho ý kiến về chất lượng, kỹ thuật quy định thủ tục hành chính.

2. Trường hợp xác định không có quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được gửi đến, thì Phòng Cải cách hành chính và  kiểm soát thủ tục hành chính khẳng định rõ vấn đề này trong văn bản trả lời của đơn vị chủ trì việc tham gia ý kiến cho đơn vị chủ trì soạn thảo biết và có phương án xử lý phù hợp.

Điều 5. Tham gia ý kiến quy định về thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP

1. Phòng Cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính nghiên cứu, xem xét, đánh giá quy định thủ tục hành chính trên cơ sở các nguyên tắc quy định tại Điều 7 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP để Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (cơ quan cho ý kiến) có cơ sở thể hiện quan điểm đồng ý hay không đồng ý quy định về thủ tục hành chính và đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo hoàn chỉnh hoặc loại bỏ quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

2. Trên cơ sở nguyên tắc quy định thủ tục hành chính, khi soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, tham gia ý kiến, đơn vị chủ trì soạn thảo và cơ quan cho ý kiến có trách nhiệm phải nhận xét, đánh giá được các nội dung sau đây:

a) Quy định thủ tục hành chính phải bảo đảm quyền bình đẳng của các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính;

b) Tiết kiệm thời gian và chi phí của các cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước; 

c) Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của các quy định về thủ tục hành chính;

d) Bảo đảm tính liên thông giữa các quy định thủ tục hành chính có liên quan;

đ) Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, minh bạch, hợp lý.

Điều 6. Tham gia ý kiến quy định về thủ tục hành chính theo nội dung quy định tại Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP

1. Về hình thức của văn bản chứa đựng quy định thủ tục hành chính phải là văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành hoặc trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành; do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng ban hành, trong đó:

a) Thuộc thẩm quyền xem xét, ban hành của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội là các dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết.

b) Thuộc thẩm quyền xem xét, ban hành của Chính phủ là các dự thảo nghị định.

c) Thuộc thẩm quyền xem xét, ban hành của Thủ tướng Chính phủ là dự thảo quyết định.

 d) Thuộc thẩm quyền xem xét, ban hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ là dự thảo thông tư và dự thảo thông tư liên tịch.

2. Các bộ phận tạo thành một thủ tục hành chính được quy định tại Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP xác định quy định thủ tục hành chính phải có 08 (tám) bộ phận tạo thành bắt buộc, gồm: tên thủ tục; hồ sơ của thủ tục; trình tự thực hiện; cách thức thực hiện; thời hạn giải quyết; đối tượng tham gia; cơ quan có thẩm quyền giải quyết; kết quả thực hiện của thủ tục; và có 03 (ba) bộ phận tạo thành không bắt buộc, gồm: yêu cầu, điều kiện; mẫu đơn, tờ khai; phí, lệ phí. Như vậy, ý kiến tham gia phải thể hiện được các vấn đề sau đây:

a) Các bộ phận tạo thành từng thủ tục hành chính được quy định đầy đủ, toàn diện phù hợp với nội dung, hình thức, thẩm quyền ban hành văn bản đang xem xét, tham gia ý kiến.

b) Xem xét, đánh giá từng bộ phận tạo thành thủ tục hành chính trên cơ sở đối chiếu với các tiêu chí chuẩn để nêu nội dung góp ý, cụ thể như sau:

- Tên thủ tục hành chính phải phản ánh được nội dung chính, cốt lõi của thủ tục; đồng thời có thể gắn với kết quả của thủ tục hành chính.

- Trình tự giải quyết được sắp xếp hợp lý, khoa học, đầy đủ các bước và nội dung giải quyết, có dự tính trường hợp phải trả hồ sơ; có xây dựng cơ chế liên thông giải quyết nếu quy định thủ tục có liên quan đến các thủ tục hành chính khác…

- Hồ sơ thủ tục phù hợp với nghĩa vụ chứng minh, chuẩn bị của đối tượng tham gia và đảm bảo không gây khó khăn, rườm rà, phức tạp, tốn kém cho đối tượng; đảm bảo quyền bình đẳng giữa các đối tượng tham gia trong việc chuẩn bị hồ sơ tham gia ý kiến; có định lượng rõ số hồ sơ phải nộp.

- Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính ở mức độ hợp lý về độ dài thời gian đảm bảo giải quyết nhanh cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Đối tượng tham gia phù hợp với quy định thủ tục hành chính.

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết, hợp lý và hợp pháp, cụ thể: thể hiện mục đích tích cực trong từng nội dung yêu cầu, điều kiện (vì lợi ích của cá nhân, lợi ích của tổ chức …); các hạn chế hoặc nghĩa vụ trong từng nội dung được thể hiện minh bạch, rõ ràng, thuyết phục; không mâu thuẫn, chồng chéo, không lặp lại… và không thể hiện phân biệt đối xử giữa các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Kết quả của thủ tục đáp ứng đủ, toàn diện mục tiêu quy định thủ tục hành chính, bảo đảm quyền, nghĩa vụ hợp pháp của công dân, tổ chức; nếu kết quả của thủ tục được đơn vị chủ trì soạn thảo ấn định thời hạn hiệu lực, thì thời hạn đó phải đảm bảo hợp lý, không gây phiền hà, tốn kém cho cá nhân, tổ chức.

- Mẫu đơn, tờ khai chứa các thông tin đơn giản, dễ điền, không phức tạp, không làm khó cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

- Lệ phí, phí thể hiện rõ mục đích và mức thu - nộp.

Điều 7. Xem xét, đánh giá kỹ thuật, ngôn ngữ soạn thảo quy định về thủ tục hành chính

1. Khi xem xét, đánh giá kỹ thuật, ngôn ngữ soạn thảo, cơ quan cho ý kiến cần tập trung phát hiện, cho ý kiến  về bố cục, kết cấu, ngôn ngữ, văn phong, cách diễn đạt…để cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính.

2. Nội dung cho ý kiến

a) Bố cục, kết cấu quy định về thủ tục hành chính chưa logic, thiếu chặt chẽ: Cùng một quy định thủ tục hành chính nhưng bị xé lẻ ở nhiều điều, nhiều mục, thậm chí ở nhiều văn bản khác nhau, kết cấu không hợp lý, không theo trình tự thời gian của sự việc, ví dụ: quy định về nội dung lại đặt trước tên thủ tục hành chính hoặc quy định về thành phần hồ sơ thủ tục hành chính lại được đặt trước quy định về trình tự thực hiện thủ tục …

b) Ngôn ngữ, văn phong, cách diễn đạt không chính xác, khó hiểu, “mập mờ”, dẫn đến người tuân thủ có thể diễn dịch quy định cho phù hợp với lợi ích của bản thân mình hoặc ngườì thi hành có thể tùy tiện thực hiện để làm khó cho đối tượng tham gia… 

c) Quy định thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật không viện dẫn mà sao chép, “nhắc lại” quy định thủ tục ở văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn dẫn đến lãng phí về thời gian, kinh phí, thậm chí có thể hiểu sai khi áp dụng.

Điều 8. Quy trình tham gia ý kiến quy định về thủ tục hành chính

1. Tiếp nhận hồ sơ: văn thư Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tiếp nhận hồ sơ dự thảo thông tư, thông tư liên tịch do đơn vị chủ trì soạn thảo gửi đến, trình lãnh đạo Cục được phân công phụ trách.

2. Phân công thực hiện: trong 01 (một) ngày làm việc, lãnh đạo Cục được phân công phụ trách chịu trách nhiệm tổ chức tham gia ý kiến.

 3. Tổ chức nghiên cứu, tham gia ý kiến: ngay khi nhận được hồ sơ văn bản do lãnh đạo Cục được phân công phụ trách giao, Phòng Cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính chịu trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, tham gia ý kiến toàn diện về nội dung góp ý đối với quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

4. Nghiên cứu tham gia ý kiến: trong 08 ngày làm việc, Phòng Cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính tiến hành:

a) Xem xét về việc điền biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính;

b) Tổng hợp ý kiến tham vấn; biên bản họp (nếu có);

c) Nghiên cứu, liên hệ với đơn vị chủ trì soạn thảo yêu cầu cung cấp thêm thông tin hoặc trao đổi những vấn đề chưa rõ, còn có ý kiến khác nhau; đánh giá độc lập; chuẩn bị văn bản tham gia ý kiến;

d) Tổ chức tham vấn đối tượng, cơ quan, tổ chức có liên quan trong trường hợp cần thiết;

đ) Tổng hợp ý kiến và chỉnh lý, hoàn thiện văn bản tham gia ý kiến.

5. Tổng hợp văn bản tham gia ý kiến: trong ngày làm việc, Phòng Cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính hoàn thiện văn bản tham gia ý kiến trình lãnh đạo Cục được phân công phụ trách duyệt, ký gửi đơn vị chủ trì soạn thảo.

6. Phát hành văn bản tham gia ý kiến: trong ngày làm việc phải vào sổ theo dõi, lấy số công văn, đóng dấu, gửi văn bản tham gia ý kiến; đồng thời lưu hồ sơ (Văn thư Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp).

Chương II
THẨM ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Điều 9. Cơ sở pháp lý của việc thẩm định quy định về thủ tục hành chính

Cơ sở pháp lý của việc thẩm định quy định về thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 1 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (sửa đổi Điều 10 và Điều 11 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ quy định về kiểm soát thủ tục hành chính).

Điều 10. Trách nhiệm thẩm định quy định về thủ tục hành chính

1. Ngoài việc thẩm định nội dung dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp có trách nhiệm thẩm định quy định về thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (Nghị định số 48/2013/NĐ-CP). 

2. Thẩm định quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (gọi tắt là thẩm định quy định về thủ tục hành chính) là nhiệm vụ bắt buộc đòi hỏi cơ quan thẩm định là Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp phải tổ chức thực hiện đồng thời với việc thẩm định nội dung dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và giao trách nhiệm thẩm định quy định về thủ tục hành chính cho Phòng Cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính.

Điều 11. Nội dung thẩm định quy định về thủ tục hành chính

1. Nội dung thẩm định quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (gọi tắt là thẩm định quy định về thủ tục hành chính) chủ yếu trên cơ sở các tiêu chí về sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và hiệu quả. 

2. Một nội dung quan trọng trong các nội dung phải được thẩm định của dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và cũng là 01 (một) quy trình mới bổ sung trong quy trình thẩm định quy định về hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Các tiêu chí đó chính là thước đo cụ thể về chất lượng của một quy định về thủ tục hành chính. Nội dung thẩm định quy định về thủ tục hành chính tập trung vào các vấn đề sau đây:

a) Thẩm định sự cần thiết của quy định về thủ tục hành chính là thẩm định tiêu chí về sự cần thiết của quy định về thủ tục hành chính là tiêu chí quan trọng có tính chất quyết định sự hình thành thủ tục hành chính. Ở mỗi một loại quy định về thủ tục hành chính nêu trên, nội dung thẩm định về sự cần thiết phải thể hiện được những vấn đề sau đây:

- Đối với thủ tục hành chính dự kiến quy định mới là những thủ tục hành chính chưa có trong quy định của văn bản pháp luật hiện hành. Nó có thể được quy định trong dự án luật, pháp lệnh dự kiến ban hành mới hoặc trong dự thảo nghị định, thông tư, thông tư liên tịch và cũng có thể được quy định trong các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung… Đối với các thủ tục hành chính dự kiến quy định mới, việc xem xét, đánh giá về sự cần thiết phải thể hiện được những vấn đề cơ bản sau đây:

+ Quy định về thủ tục hành chính phải có lý do, mục đích rõ ràng. Mục đích, lý do của việc thiết lập quy định về thủ tục hành chính phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, khách quan chứ không phải từ ý muốn chủ quan của đơn vị chủ trì soạn thảo. Yêu cầu phản ánh thực tế, khách quan trong mục đích, lý do của việc thiết lập quy định về thủ tục hành chính thể hiện thông qua các yếu tố sau đây:

Quy định về thủ tục hành chính được đặt ra do đòi hỏi của thực tế cuộc sống, phản ánh đúng nhu cầu khách quan của đời sống chính trị - kinh tế - xã hội;

Quy định về thủ tục hành chính phù hợp với thực tế và quy luật phát triển kinh tế - xã hội;

Quy định  nhận được sự đồng tình, nhất trí của đa số đối tượng chịu sự tác động của quy định về thủ tục hành chính, của các chuyên gia, nhà khoa học và nhiều cơ quan, tổ chức.

+ Quy định về thủ tục hành chính là mới, chưa được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật khác, bảo đảm không trùng lặp, mâu thuẫn với các thủ tục hành chính có liên quan.

+  Không thể sử dụng biện pháp khác để thay thế quy định thủ tục hành chính, ví dụ: biện pháp kiểm tra, giám sát thực hiện (“hậu kiểm”), biện pháp thỏa thuận, cam kết, giáo dục ý thức tự giác…

+ Xem xét, đánh giá những vấn đề mà quy định thủ tục hành chính cần phải giải quyết để bảo đảm cho quy định nội dung chính sách được thực hiện. Nội dung xem xét, đánh giá phải thể hiện được các vấn đề sau đây:

 Kiểm tra, xác định những vấn đề đang và có thể xảy ra trong quá trình thực hiện chính sách mà quy định thủ tục hành chính dự kiến sẽ giải quyết; đồng thời xem xét dự báo những tác nhân ảnh hưởng đến việc thực hiện nội dung đó trong thời gian tới;

 Đánh giá chính xác nguy hại của vấn đề đối với các chủ thể trong xã hội như người dân, doanh nghiệp, nhà nước và môi trường;

Xem xét, phân tích các lập luận, bằng chứng, số liệu mà đơn vị chủ trì soạn thảo đưa ra để chứng minh về mức độ nghiêm trọng của vấn đề; 

Xác định, đánh giá đúng nguyên nhân của vấn đề nêu trên để xem xét quy định thủ tục hành chính có giải quyết được hay không.

- Đối với quy định về thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, phải xem xét, đánh giá sự cần thiết quy định trên cơ sở các yếu tố sau:

+ Mục đích, lý do của việc sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục hành chính phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, khách quan, tình hình thực tế thi hành pháp luật và thực hiện quy định thủ tục hành chính, sự phát triển kinh tế - xã hội, những vấn đề hạn chế, bất cập nảy sinh …

+ Không thể sử dụng biện pháp khác để thay thế quy định thủ tục hành chính.

+ Xem xét, đánh giá những vấn đề mà quy định về thủ tục hành chính cần phải giải quyết để bảo đảm cho quy định nội dung chính sách (sửa đổi) được thực hiện.

-  Đối với quy định về thủ tục hành chính được quy định chi tiết là những thủ tục hành chính được Quốc hội hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội ủy quyền cho Chính phủ hoặc cho Bộ trưởng quy định chi tiết. Đối với các thủ tục hành chính quy định chi tiết, ngoài việc xem xét về mục tiêu, quan điểm của đơn vị chủ trì soạn thảo thể hiện trong quy định thủ tục hành chính tương tự như các nội dung xem xét, đánh giá đối với thủ tục hành chính dự kiến quy định mới, quy định thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, cơ quan thẩm định về quy định thủ tục hành chính còn phải xác định cơ sở pháp lý của quy định về thủ tục hành chính (quy định thủ tục hành chính được xây dựng trên cơ sở pháp lý nào).

b) Thẩm định tính hợp lý của quy định về thủ tục hành chính bao gồm nội dung xem xét, đánh giá phải thể hiện được các vấn đề sau đây:

- Xem xét, đánh giá tổng thể về sự đầy đủ của các bộ phận tạo thành một thủ tục hành chính;

- Về trình tự, cách thức thực hiện;

- Về quy định thành phần hồ sơ; 

- Về mẫu hóa mẫu đơn, tờ khai;

 - Về sự phù hợp, khoa học của quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính;

- Về quy định của cơ quan thực hiện thủ tục hành chính;

- Về các yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính;

- Về kết quả của thủ tục hành chính và quy định thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả đó;

- Về sự liên quan giữa thủ tục hành chính này với các thủ tục hành chính khác.

c) Thẩm định tính hợp pháp của quy định về  thủ tục hành chính

- Xem xét, đánh giá về tính hợp pháp của quy định về thủ tục hành chính dưới các góc độ về thẩm quyền, hình thức và tính thống nhất, đồng bộ với các quy định của pháp luật hiện hành cũng như các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Cụ thể là:

+ Về căn cứ pháp lý của quy định thủ tục hành chính.

+ Về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong đó có quy định về thủ tục hành chính.

+ Xem xét, đánh giá về mức độ phù hợp giữa quy định thủ tục hành chính với quy định nội dung mà thủ tục hành chính đó muốn chuyển tải.

- Nội dung xem xét, đánh giá phải thể hiện được các vấn đề sau đây:

+ Chỉ ra được nội dung mà quy định thủ tục hành chính được sử dụng làm phương tiện để chuyển tải;

+ Hiểu rõ và hiểu đúng nội dung đó.

- Về mức độ phù hợp của quy định thủ tục hành chính với các quy định trong văn bản của cơ quan cấp trên; tính lặp lại/nhắc lại trong các quy định thủ tục hành chính.

d) Thẩm định tính hiệu quả của quy định về thủ tục hành chính là xem xét, đánh giá về mức độ chi phí trong việc tuân thủ thủ tục hành chính của các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính cũng như của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính, cụ thể:

- Mức độ chi phí tuân thủ thủ tục hành chính;

- Mức độ đơn giản hóa và chi phí tiết kiệm đạt được trong quy định thủ tục hành chính.

đ) Trách nhiệm thẩm định nội dung quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp giao Phòng Cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện.

Điều 12. Quy trình thẩm định quy định về thủ tục hành chính

1. Thẩm định quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật là một thành phần trong quy trình thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

2. Quy trình thẩm định quy định về thủ tục hành chính

a) Tiếp nhận hồ sơ: Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tiếp nhận hồ sơ do đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật gửi; ngay trong ngày làm việc lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp phân công đơn vị chức năng thuộc Cục chủ trì, giao Phòng Cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính nghiên cứu chuẩn bị văn bản tham gia thẩm định quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

b) Kiểm tra hồ sơ: trong 01(một) ngày làm việc, Phòng Cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính tổ chức nghiên cứu kiểm tra hồ sơ đề nghị thẩm định quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật gửi đến gồm:

- Kiểm tra hồ sơ đề nghị thẩm định quy định về thủ tục hành chính để đề xuất:

+ Chuyển trả hồ sơ, nếu không thuộc phạm vi, trách nhiệm;

+ Yêu cầu bổ sung, nếu hồ sơ chưa có bản đánh giá tác động và ý kiến tham gia quy định về thủ tục hành chính.

-  Đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp thẩm định (nếu cần thiết).

c) Nghiên cứu, chuẩn bị văn bản: trong 05 (năm) ngày làm việc, Phòng Cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính nghiên cứu độc lập; kiểm tra, phản biện kết quả đánh giá tác động của cơ quan chủ trì soạn thảo; thảo luận nhóm (nếu thấy cần thiết); tập hợp ý kiến thẩm định; chuẩn bị văn bản thẩm định hoặc ý kiến phát biểu tại cuộc họp thẩm định (nếu có). Trường hợp đơn vị chủ trì thẩm định thuộc Cục có đề nghị thời hạn cụ thể thì bố trí thực hiện theo thời hạn đó.

d) Chỉnh lý, hoàn thiện văn bản: trong 01 (một) ngày làm việc, Phòng Cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính có trách nhiệm chỉnh lý, hoàn thiện việc thẩm định quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

đ) Trình lãnh đạo Cục: trong 01 (một) ngày làm việc, lãnh đạo Phòng Cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trình lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp duyệt, ký văn bản thẩm định quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật gửi đơn vị chủ trì soạn thảo nghiên cứu tiếp thu hoàn chỉnh dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính./.

                                                                   BỘ TRƯỞNG

                                                                                                       Đã ký

                                                                                  Đại tướng Trần Đại Quang
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